Ngày soạn: 22/ 9 /2023
Ngày giảng: 27/9/2024 

Tiết 4 

CHỦ ĐỀ 1: LỊCH SỬ HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV (tiếp)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức: 

- Biết: khái quát về địa lý của Thăng Long trong buổi đầu khi trở thành kinh đô của Đại Việt.

- Hiểu thêm về quy hoạch Thăng Long. Tên gọi Thăng Long qua các thời kì.

- Hiểu biết thêm về tình hình kinh tế, quân sự, văn hoá Thăng Long thời Lý, Trần, Hồ

2. Kĩ năng

- Bồi dưỡng kĩ năng quan sát, nhận xét về một sự kiện lịch sử.

- Đánh giá nhân vật sự kiện lịch sử.

- Bước đầu biết quan sát, tìm hiểu trên lược đồ

 3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu mến, tự hào về Thăng Long Hà Nội.

- Trân trọng, biết ơn các thế hệ cha ông - những người có công đóng góp mồ hôi xương máu, công sức và của cải làm nên trang sử vẻ vang của Hà Nội.

- Có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử của Hà Nội.

4. Định hướng hình thành và phát  triển năng lực học sinh
- Năng lực tự học

- Năng lực thực hành bộ môn: quan sát, trình bày trên sơ đồ, lược đồ

B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1.  GV: - Sơ đồ Thăng Long thế kỉ X đến XV

          - Máy chiếu: chiếu các tranh ảnh về Long thành, các tư lịêu về Thành Hà Nội.

2. HS: Tìm hiểu về Thăng Long thời Lý , Trần, Hồ (Ảnh tư liệu về các công trình văn hóa, đặc biệt là Văn Miếu – Quốc Tử Giám)

C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

Hoạt động 1. Khởi động

1. Kiểm tra bài cũ: (3’)  Kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh: 

2. Bài mới: (35’)

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động của thây và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Thăng Long không chỉ chiến đấu giỏi mà Thăng Long còn là một trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục của cả nước
-Hs đọc  thông tin SGKthảo luận nhóm
Nhóm 1,2: Tình hình giáo dục thời Trần, Hồ
Nhóm 3,4: Tình hình văn hoá thời Trần., Hồ
--HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. GV gợi ý bằng các câu gợi mở
? Giáo dục, thi cử của Thăng Long thời Trần được tổ chức như thế nào?
? Kể tên một số danh nhân thời Trần mà em biết ?
HS đọc « Vua Trần Anh Tông ... về cung »
? Trong thị dân thời Trần xuất hiện lối sống gì khác thời Lý ? (Buôn bán, vui chơi hấp dẫn cả tầng lớp vua quan)
- Đại diện nhóm trình bày, 
Nhomphân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn 
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
GV : Các khoa thi ở Thăng Long được tổ chức đều đặn hơn, tầng lớp nho sinh được trọng dụng. Nhà Trần định rõ 7 năm một khoa, đặt ra Tam Khôi, điều lệ mỗi ngày một nghiêm ngặt, ân điển mỗi ngày một long trọng, công danh do đó mà ra, nhân tài đầy rẫy, so với nhà Lý thịnh trị hơn nhiều... Thăng Long là nơi hội tụ của nhiều nhà văn hóa lớn của đất nước.
? Vì sao Thăng Long là nơi hội tụ của các danh nhân ? (Có viện Quốc học – Nơi các nho sĩ giảng học ngũ kinh)
GV : Nhân dân Thăng Long rất ưu thích dời sống sinh hoạt văn hóa như ca hát, nhảy múa, chèo, tuồng, múa rối...
Như vậy đời sống sinh hoạt văn hóa Thăng Long rất phong phú, nhộn nhịp tập trung và những ngày lễ hội mùa xuân, lễ hội đền Đồng Cổ... và là nơi tụ hội của các danh nhân.
	6. Giáo dục, văn hoá thời Trần – Hồ.

- Giáo dục :
+ Quy củ, chặt chẽ.
+ Hội tụ nhiều nhà văn hoá (Chu Văn An, Trần Quốc Tuấn...)

+ Đề cao văn hóa dân tộc, chữ Nôm phát triển.

+ Cải cách văn hóa của Hồ Qúy Ly không hợp lòng dân
- Sinh hoạt văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc


Hoạt động 3: luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức mới

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, hoàn thành phiếu học tập số 1. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
PHIẾU HỌC TẬP 1

Em hãy tóm tắtnhững nét chính cơ bản về 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên của nhân dân Thăng Long
	Cuộc kháng chiến
	Thời gian
	Kế sách
	Các trận đánh
	Kết quả

	Lần thứ nhất
	
	
	
	

	Lần thứ hai
	
	
	
	

	Lần thứ ba
	
	
	
	


- Dự kiến sản phẩm:

	Cuộc kháng chiến
	Thời gian
	Kế sách
	Các trận đánh
	Kết quả

	Lần thứ nhất
	1/1258
	Vườn không nhà trống
	Đông Bộ Đầu (29/1/1258)
	Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lần thứ nhất

	Lần thứ hai
	1285
	Vườn không nhà trống
	Giang Khẩu (Hàng Buồm)
	Địch phải bỏ thành tháo chạy.

	Lần thứ ba
	1287-1288
	Vườn không nhà trống
	Nam Thăng Long
	Thoát Hoan phải bỏ Thăng Long


Hoạt động 4: Vận dụng:

- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng
- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà làm vào phiếu học tập
PHIẾU HỌC TẬP 2

1. So sánh khu thị Thăng Long thời Trần với khu thị Thăng Long thời Lý và nêu nhận xét
	Thời
	Nhận xét

	Thời Lý
	

	Thời Trần
	


2. Dựa vào SGK em hãy điền tên một số phường nghề vào bảng sau đây và nhận xét :
	Phường
	Nghề

	
	

	
	


* Hướng dẫn học bài ở nhà : (2’)

- GV chốt toàn bài
- Chuẩn bị chủ đề 2: Sự phát triển văn hóa của Hà Nội thế kỉ X - XV
